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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

Số:               /SYT-NV 

CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT  NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày         tháng 10 năm 2023 
V/v thực hiện Chương trình mở rộng 

tầm soát, điều trị một số bệnh, tật trước 

sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai 

 

Kính gửi: 

- Giám đốc các đơn vị trực thuộc; 

- Giám đốc, Thủ trưởng các cơ sở y tế ngoài công lập. 

Căn cứ Công văn số 5864/BYT-TCDS ngày 15/9/2023 của Bộ Y tế về việc 

thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật 

trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 theo quy định tại Quyết định số 1999/QĐ-

TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai tại Văn bản số 

9964/UBND-KGVX ngày 26/9/2023 về việc thực hiện Văn bản số 5864/BYT-

TCDS ngày 15/9/2023 của Bộ Y tế. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Giao Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tiếp tục phối hợp với các 

đơn vị y tế trong tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 9311/KH-UBND ngày 

05/8/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 7519/KH-SYT ngày 09/9/2021 của Sở Y 

tế về việc thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số 

bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt các 

mục tiêu đề ra; chủ động tham mưu Sở Y tế những nội dung thuộc thẩm quyền. 

2. Đề nghị các bệnh viện trực thuộc, cơ sở y tế tế ngoài công lập quan tâm, 

đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nhân lực đáp ứng năng lực cung cấp dịch vụ sàng 

lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh theo hướng dẫn chuyên môn; quan tâm, cử cán bộ 

tham dự khóa đào tạo sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh theo Công văn số 

5422/SYT-NV ngày 31/8/2023 của Sở Y tế về cử cán bộ đăng ký tham gia lớp tập 

huấn "Chẩn đoán, sàng lọc trước sinh và sơ sinh" năm 2023. 

Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo 

Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và Công văn 

số 7023/SYT-NV ngày 25/10/2022 của Sở Y tế về việc hướng dẫn chế độ báo cáo 

thống kê chuyên ngành dân số theo các biểu mẫu báo cáo (được gửi đính kèm)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh  

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 

(báo cáo) 

mailto:syt@dongnai.gov.vn


MẪU VÀ HƯỚNG DẪN LẬP 

BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH DÂN SỐ CỦA CƠ SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế) 

DANH MỤC MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ CHUYÊN NGÀNH 

STT Ký hiệu biểu Tên biểu Kỳ báo cáo 

1. Biểu 01-DS/CSYT Danh sách người khám sức khỏe trước khi kết hôn quý 

2. Biểu 02-DS/CSYT 
Danh sách phụ nữ mang thai được sàng lọc, chẩn 

đoán trước sinh 
quý 

3. Biểu 03-DS/CSYT 
Danh sách trẻ sơ sinh được sàng lọc, chẩn đoán sơ 

sinh 
quý 

4. Biểu 04-DS/CSYT Danh sách người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ quý 

Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ dân số gửi báo cáo theo phương thức điện tử 

cho cơ quan dân số. Trường hợp cơ sở y tế chưa triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin, cơ sở y tế gửi báo cáo giấy cho cơ quan dân số theo quy định. 

Cơ sở y tế cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình kèm gửi Biểu 07/BC. 

Hoạt động thực hiện biện pháp tránh thai và phá thai theo quy định tại Thông tư 

số 37/2019/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

chế độ báo cáo thống kê ngành y tế (nếu có). 
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